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	GIÁM THỊ


	SỐ PHÁCH

	SỐ THỨ TỰ


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	                 ĐIỂM                                          BẰNG CHỮ
	SỐ PHÁCH
	GIÁM KHẢO






Bài 1. Tính ( 3 điểm) 
                14 + 3   = ..........             12  + 5 =...........			15 - 5  =...............

                19- 6    = ..........              17 - 2   =...........                     12 +6  =................

Bài 2. (3 điểm)     Số?   
                                       16 +  … = 17                  15 +  … =  17

                             10  -  … <  7                    17  -  …  > 15

                             16 +  … = 18                   14 +  … = 18

Bài 3.  Tính: ( 2 điểm) 
 15 – 0  +  1  -  6  =................       		16  -  3  +  3  +  0  =.............
                        14  -  4  +  4  -  2  =..............	                    15  +  1  -  2  +  2  =.............
Bài 4: (2 điểm) Hoà 8 tuổi, Bình ít hơn Hoà 2 tuổi, Nga nhiều hơn Bình 1 tuổi. Hỏi bạn Nga bao nhiêu tuổi?	
Giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bài 5 : (2 điểm)  Nam có môt số nhãn vở, Nam cho bạn 4 cái Nam còn lại 5 cái. Hỏi lúc đầu nam có mấy cái nhãn vở?
Giải
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THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO PHẦN NÀY
)





 Bài 6: (2 điểm)
a. Khoanh vào số bé nhất:                    	            b. Khoanh vào số lớn nhất:

    15,   19,   17,   11		                                      12,  18,  14,  16,  20

Bài 7:  (3 điểm) Nối ô trống với số thích hợp:

[image: ]

Bài 8 :( 1 điểm)Tìm xem có mấy hình tam giác:







.............hình tam giác.
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